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TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140210012 Chang Trung Đức Nam 04/04/2006 Sư phạm Tin học 

2 DTS245D140210073 Lương Trí Thức Nam 15/10/2006 Sư phạm Tin học 

3 DTS245D140210080 Bàn Quý Trọng Nam 27/09/2006 Sư phạm Tin học 

4 DTS245D140210083 La Văn Trưởng Nam 01/05/2005 Sư phạm Tin học 

5 DTS245D140210023 Nông Thế Hiển Nam 09/05/2004 Sư phạm Tin học 

6 DTS245D140210055 Hoàng Minh Nhật Nam 17/12/2006 Sư phạm Tin học 

7 DTS245D140210064 Lý Mạnh Quân Nam 07/08/2005 Sư phạm Tin học 

8 DTS245D140210017 Tô Thanh Hà Nữ 12/08/2006 Sư phạm Tin học 

9 DTS245D140210010 Nông Bích Diệp Nữ 26/02/2006 Sư phạm Tin học 

10 DTS245D140210076 Nguyễn Thị Thanh Trà Nữ 14/07/2006 Sư phạm Tin học 

11 DTS245D140210060 Hoàng Thu Phương Nữ 10/08/2006 Sư phạm Tin học 

12 DTS245D140210079 Lục Thị Kiều Trinh Nữ 15/03/2005 Sư phạm Tin học 

13 DTS245D140210051 Tẩn Thị Yến Ngọc Nữ 22/11/2006 Sư phạm Tin học 

14 DTS245D140210014 Hà Quỳnh Giang Nữ 22/04/2006 Sư phạm Tin học 

15 DTS245D140210042 Lương Ngọc Mai Nữ 16/04/2006 Sư phạm Tin học 

16 DTS245D140210058 Nguyễn Kim Oanh Nữ 23/10/2006 Sư phạm Tin học 

17 DTS245D140210031 Lăng Mai Hương Nữ 16/05/2006 Sư phạm Tin học 

18 DTS245D140210085 Ma Thị Tuyết Nữ 18/08/2006 Sư phạm Tin học 

19 DTS245D140210033 Chẩu Gia Khánh Nữ 08/06/2006 Sư phạm Tin học 

20 DTS245D140210015 Tạ Thị Thu Hà Nữ 14/10/2006 Sư phạm Tin học 

21 DTS245D140210045 Vàng Thị Máy Nữ 15/01/2006 Sư phạm Tin học 

22 DTS245D140210054 Hà Minh Nguyệt Nữ 11/11/2005 Sư phạm Tin học 

23 DTS245D140210061 Nông Ánh Phượng Nữ 20/10/2006 Sư phạm Tin học 

24 DTS245D140210002 Mỗ Thị Vân Anh Nữ 12/01/2006 Sư phạm Tin học 

25 DTS245D140210011 Ngô Thị Đông Nữ 28/12/2005 Sư phạm Tin học 

26 DTS245D140210046 La Thảo My Nữ 11/12/2006 Sư phạm Tin học 

27 DTS245D140210026 Nguyễn Thị Ánh Hoa Nữ 13/11/2006 Sư phạm Tin học 

28 DTS245D140210070 Trần Thu Thảo Nữ 15/01/2006 Sư phạm Tin học 

29 DTS245D140210007 Nguyễn Phương Anh Nữ 24/10/2006 Sư phạm Tin học 

30 DTS245D140210020 Hoàng Mai Hạnh Nữ 25/12/2006 Sư phạm Tin học 

31 DTS245D140210019 Phan Thị Hằng Nữ 27/05/2006 Sư phạm Tin học 

32 DTS245D140210004 Trần Thị Lan Anh Nữ 11/02/2006 Sư phạm Tin học 

33 DTS245D140210067 Nguyễn Hồng Thắm Nữ 31/01/2006 Sư phạm Tin học 



34 DTS245D140210036 Nguyễn Phương Linh Nữ 25/08/2006 Sư phạm Tin học 

35 DTS245D140210047 Nguyễn Thị Ngân Nữ 09/12/2003 Sư phạm Tin học 
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